
LỚP
THỜI

GIAN
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

9h Họa - C Hải
14h Sinh - C Thoa

15h30
16h Nhật - C Thúy

19h30
20h

9h Họa - C Hải
15h Sinh - C Thoa
16h

19h30
20h

9h Sinh - C Thu
10h Họa - C Hải
20h

8h Sinh - C Thu
10h Họa - C Hải
16h
20h

9h Họa - C Hải
14h Sinh - C Thoa

15h15
20h

20h15

9h Họa - C Hải
15h Sinh - C Thoa

15h15
20h

Tiết 2( C )
9h Sinh - C Thu

13h50 Họa - C Diệu
19h
20h

20h30

8h Sinh - C Thu
13h50 Họa - C Diệu

16h
19h
20h

6A7

6A8

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 4/5 ĐẾN 9/5 - KHỐI 6

6A1

6A2

6A3

6A4

6A5

6A6



LỚP
THỜI

GIAN
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

8h15 Nhạc - C Li

14h Nhật - C Nhung

15h Công nghệ - C Hiền Sinh - C Thu Địa - T Dũng

8h Sinh - C Thoa

10h30 Nhạc - C Li

14h Nhật - C Nhung

15h Địa - T Dũng

16h Công nghệ - C Hiền

8h15 Nhạc - C Li

15h Địa - T Dũng

16h Công nghệ - C Hiền Sinh - C Thu SH - C Liên

8h15 Nhạc - C Li

15h Công nghệ - C Hiền Địa - T Dũng

16h Sinh - C Giang

20h

10h30 Nhạc - C Li

14h Công nghệ - C Hiền

16h Sinh - C Thu

17h Địa - C vi

20h

8h Sinh - C Thu

8h15 Nhạc - C Li

14h Công nghệ - C Hiền

16h Địa - T Dũng

20h

10h30 Nhạc - C Li

14h Sinh - C Thu

15h Công nghệ - C Hiền

16h Địa - T Dũng

20h

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 4/5 ĐẾN 9/5 - KHỐI 7

7A1

7A2

7A3

7A4

7A5

7A6

7A7



LỚP
THỜI

GIAN
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

14h Địa - C Vi

15h Sinh - C Giang

16h Hóa - C Loan

14h Địa - C Vi Nhật - C Thúy

15h Sử - C Trang

16h Hóa - C Loan Hóa - C Loan SH - C Loan

14h Địa - C Vi Sinh - C Ngân

16h Hóa - C Loan

14h Sinh - C Giang Địa - C Vi

15h Hóa - C Phương Anh

14h Địa - C Vi

15h Sinh - C Giang Hóa - C Phương Anh

14h Sinh - C Giang Địa - C Vi

15h Hóa - C Phương Anh

14h Sinh - C Giang Địa - T Tuấn

15h Hóa - C Ngân

8A1

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 4/5 ĐẾN 9/5 - KHỐI 8

8A0

8A2

8A3

8A4

8A5

8A6



LỚP
THỜI

GIAN
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

14h Công nghệ - T Huynh

16h Lý - C Liên Sử - C Trang Hóa - C Loan

8h30 Nhật - C Nhung

9h30 Nhật - C Nhung

14h Sinh - C Ngân Hóa - C Ngân

15h Lý - C Liên Công nghệ - T Huynh

16h Sử - C Trang

14h Công nghệ - T Huynh

15h Lý - T Tùng

16h Sử - C Trang Hóa - C Loan

14h Sử - C Trang

15h Lý - C Liên Công nghệ - T Huynh

16h Hóa - C Ngân Sinh - C Loan

Tiết 2(S) Toán - C Thúy

14h Sử - C Trang Lý - T Tùng

16h Công nghệ - T Huynh Sinh - C Loan Hóa - C Phương Anh

14h Sinh - C Ngân Lý - T Tùng

16h Công nghệ - T Huynh Hóa - C Phương Anh
9A6

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN TỪ 4/5 ĐẾN 9/5 - KHỐI 9

9A1

9A2

9A3

9A4

9A5


